
PHƯƠNG ÁN 

Hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông huyện Văn Quan 

(Kèm theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Văn Quan) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xác định tiến độ, phạm vi, cách thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo an toàn đối với hạ tầng thông tin, giảm thiểu sự cố liên quan đến cáp viễn 

thông, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác 

phối hợp thực hiện.  

2. Yêu cầu 

- Việc bó gọn và gắn thẻ các tuyến cáp treo được áp dụng theo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia số QCVN 33:2019/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn 

thông.  

- Việc thực hiện bó gọn, gắn thẻ tại các tuyến phố trên không làm xáo trộn 

thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn vận hành lưới điện.  

II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện 

- Các đơn vị sở hữu cáp dỡ bỏ toàn bộ cáp, dây thuê bao hỏng, thừa không 

còn sử dụng. Thu gọn đường dây thuê bao đến nối tại hộp cáp gần nhất để giảm tải 

khối lượng, chiều dài đường dây. Thu hồi, làm gọn các cuộn cáp dự phòng tại đầu 

cột; làm thẳng, gọn và bó cáp thuê bao tại các cột có hộp chia cáp, căng lại các sợi 

cáp chùng, võng. Các tuyến cáp cắt ngang đường giao thông phải đạt yêu cầu về độ 

cao và gắn biển báo theo quy định. Lắp gông vào các đầu cột treo cáp, kéo dây 

chịu lực và bố trí đai giữa các khoảng cột để đưa các sợi cáp vào gọn trong các đai. 

 - Làm gọn các sợi cáp kéo sang đường còn lộn xộn, không theo tuyến, chỉ 

tập trung tại một số điểm sang đường để đảm bảo mỹ quan. Thay thế các đầu nối 

măng xông không đạt yêu cầu, có khả năng gây mất an toàn thông tin, an toàn lưới 

điện. 

- Thực hiện gắn thẻ sở hữu nhận biết đối với cáp viễn thông tại các vị trí phù 

hợp (cột góc, cáp qua đường…) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT, đảm bảo điều kiện khoảng cách tối đa giữa 2 

thẻ không quá 300m. 

- Hạ ngầm các tuyến đường phố theo Kế hoạch của UBND huyện. 

* Lưu ý: tại các địa điểm chưa có gông, sử dụng dây cáp thừa bó gọn lại. 

2. Phạm vi thực hiện  
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Theo các tuyến đường thuộc Kế hoạch của UBND huyện về hạ ngầm, chỉnh 

trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2025. 

3. Thời gian thực hiện:  

Khảo sát: hoàn thành trong tháng 3/2025; 

Triển khai bó gọn cáp: bắt đầu từ 01/4/2025 đến 30/8/2025; 

Hoàn thành bó gọn cáp: trước ngày 15/9/2025; 

Hoàn thành hạ ngầm theo tiến độ triển khai của các công trình, dự án cải tạo, 

nâng cấp đường hè. 

Tiến độ thực hiện bó gọn cáp, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông chi 

tiết các tuyến đường cụ thể như sau: 

TT 
Tên tuyến 

đường 
Điểm bắt đầu Điểm kết thúc 

Cự ly 

(km) 

Thời gian 

thực hiện 

Thị Trấn Văn Quan     5,7   

1 

Đường 

Lương Văn 

Tri (Dự kiến 

thực hiện 

đoạn đường 

đôi + đoạn 

kéo dài: 

khoảng 3km) 

Km24+500 Km 27 3,0 
01/4 – 

30/4/2025 

Xã Điềm He     

2 

Đường chợ 

Điềm He (QL 

1B) 

Km0 Km0+600 0,6 
01/5 – 

10/5/2025 

3 Đường QL1B Km17+ 300 Km19+500 2,2 
11/5 – 

10/6/2025 

Thị Trấn Văn Quan     

4 

Nhánh I 

(Đường Lê 

Quý Đôn) 

Km 28+200/QL1B 

Km28 + 

940/QL.1B 

(Cầu Đức Hinh) 

1,4 
 11/6 – 

10/7/2025 

5 

Nhánh II 

(Đường Trần 

Phú) 

Km28+450/QL.1B 

Nhánh 1/Cổng 

Trường THPT 

Lương Văn Tri 

0,4 
 11/7-

20/7/2025 

6 

Nhánh III 

(Đường Ngô 

Gia Tự) 

Km0+450/QL.1B 

Km 0+810 

(Đường Lê Quý 

Đôn) 

0,3 
 21/7 – 

30/7/2025 

7 
Nhánh IV 

(Đường 
km28+709/QL1B. 

Km1+190 

(Đường Lê Quý 
0,4 

01/8 - 

10/8/2025 
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Phùng Chí 

Kiên) 

Đôn) 

8 
Đường vào 

chợ Đức Tâm 

Km28+360/QL 

1.B 
Chợ Đức Tâm 0,1 

 11/8-

20/8/2025 

9 
Đường vào 

UBND huyện  
Km28+575/QL1B 

Cổng UBND 

huyện 
0,1 

21/8-

30/8/2025 

(Trong quá trình thực hiện Viễn Thông Văn Quan nhóm trưởng có thể thay 

đổi thời gian thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế trên các tuyến đường 

đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ) 

4. Phân công thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại 

vi viễn thông 

Giao Trung tâm Viễn Thông Văn Quan chủ trì làm nhóm trưởng phối hơp 

với các đơn vị Viettel Văn Quan, Điện lực Văn Quan, UBND thị trấn Văn Quan, 

UBND xã Điềm He, Công an thị trấn Văn Quan, Công an xã Điềm He và các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phụ trách thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh 

trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông theo kế hoạch và phương án. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 

- Cử nhân sự phụ trách theo dõi, giám sát và hướng dẫn doanh nghiệp thực 

hiện. Thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. 

- Tạo nhóm zalo với tên: “Hạ ngầm, bó cáp Văn Quan” gồm các đơn vị: 

Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Viễn 

thông Văn Quan; Viettel Văn Quan; Điện lực Văn Quan; UBND thị trấn Văn 

Quan; UBND xã Điềm He; Công an thị trấn Văn Quan; Công an xã Điềm He và 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan để trao đổi công việc trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

-  Là đầu mối tiếp nhận phản ánh của các đơn vị trong quá trình thực hiện. 

Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc giữa các doanh nghiệp để thống nhất 

thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về công tác chỉnh trang 

mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn toàn huyện. 

2. Điện lực Văn Quan 

- Hỗ trợ phương tiện, thiết bị (nếu có) trong quá trình thực hiện chỉnh trang, 

bó gọn cáp viễn thông. Phối hợp đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn về điện. 

- Chủ trì chỉnh trang, bó gọn đường dây điện do đơn vị quản lý. 

- Phối hợp với đơn vị chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉnh trang, 

bó gọn cáp của các đơn vị. 

3. Viễn thông Văn Quan, Viettel Văn Quan 
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- Chủ trì việc chỉnh trang mạng cáp viễn thông và cáp truyền hình tại các 

tuyến phố như đã phân công. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông, 

truyền hình khác thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Cử nhân sự, phương tiện thiết bị phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện 

chỉnh trang mạng cáp tại các tuyến phố do đơn vị khác chủ trì. 

- Kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông 

tin) trong quá trình thực hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là 

việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp phối hợp. 

4. Các đơn vị phối hợp gồm Điện lực Văn Quan, Viettel Văn Quan, các 

cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp có cáp thông tin liên quan: 

- Bố trí phương tiện, thiết bị và cử tối thiểu 02 kỹ thuật viên tại mỗi tổ do 

Viễn thông Văn Quan chủ trì để thực hiện chỉnh trang mạng cáp, treo thẻ cáp… 

của doanh nghiệp tại các tuyến phố. 

- Nghiêm túc thực hiện theo đúng lịch do đơn vị chủ trì đã xây dựng nhằm 

đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. 

- Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về đầu mối thường trực trong quá 

trình thực hiện. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình triển 

khai thực hiện Kế hoạch. 

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và tuyên 

truyền trực tiếp đến người dân về công tác chỉnh trang mạng cáp viễn thông, cáp 

truyền hình trên địa bàn quản lý nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong công 

tác triển khai. 
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